PHỤNG VỤ I
Ý Nghĩa của Phụng Vụ và Cầu Nguyện Kitô giáo
Vấn đề:  Chúng ta bị người ta hỏi rất nhiều về những vấn đề liên quan đến Phụng Vụ nói chung và việc tham dự Thánh Lễ nói riêng. 
- 
Tại sao tôi phải đi Lễ mỗi Chúa Nhật?

- 
Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, có đúng không? Tại sao tôi phải đến nhà thờ? Tôi có thể cầu nguyện với Ngài ở nhà hay ở bãi biển.

- 
Chúng ta có thể dự một nửa Thánh Lễ không? Linh mục có thể rút ngắn Thánh Lễ lại bằng cách bỏ đi bài giảng bởi vì giáo xứ có rước kiệu Đức Mẹ được không? (Câu hỏi của Trưởng Ban Giáo Lý)

- 
Dự Thánh Lễ có ích lợi gì? Tôi không cảm thấy gì khi tôi dự Lễ!
- 
Thánh Lễ không biến đổi người ta!  Có nhiều người đi Lễ hằng ngày, nhưng vẫn nói hành nói xấu và đánh nhau với những người khác ngay sau khi ra khỏi nhà thờ.  Người ta đòi hỏi là điều gì mình tin (tín điều) phải được tỏ lộ ra trong đời sống (luân lý) và theo điều mình cử hành (Phụng Vụ). 
- 
Người ta có thể ra ngoài hút thuốc khi linh mục giảng không?  Người ta chẳng hiểu linh mục nói gì! 
- 
Người ta có được phép nói chuyện, nhai kẹo cao su, đọc báo, hay ngủ trong nhà thờ không? 
- 
Người ta có thể mặc quần áo dạ vũ, quần áo tắm, hay quần áo ngủ để đi Lễ không? 
- 
Thánh Lễ là nơi để ngưởi ta phô trương quyền hành, của cải, quần áo, hay cả thân xác nữa. Tôi không muốn bất cứ điều gì trong những điều ấy nên tôi ở nhà chúc tụng Chúa để khỏi bị chia trí. 
Giải Pháp: Người ta cần được giáo dục về tầm quan trọng của Phụng Vụ và Thánh Lễ, để họ có thể tham dự một cách có ý thức, linh hoạt và đầy đủ. Nhưng cần phải làm một điều gì trước khi người ta có thể đạt được điều ấy.  
- 
Tham dự Thánh Lễ, được rửa tội là một thói quen, nhưng bây giờ không ai chú tâm đến việc chỉ dạy cho họ biết rằng tại sao họ lại cần Phụng Vụ và Thánh Lễ?  Thái độ thích hợp khi cử hành Phụng Vụ là gì?  Tại sao cần phải học về Phụng Vụ cách chung và Thánh Lễ cách riêng.
- 
Chúng ta ít khi nghe các mục tử nói về Phụng Vụ trong nhà thờ.  Vì nhiều lý do: không có thì giờ, cơ hội… Có cần phải có một lớp học về Phụng Vụ không?

- 
Trẻ em cần phải được dạy về Phụng Vụ; các Giáo Lý viên có giải thích cho các học sinh lớp GL biết tại sao các em phải tham dự Thánh Lễ và Phụng Vụ không?

- 
Khi người ta hiểu ý nghĩa của Phụng Vụ, người ta sẽ có thái độ thích hợp.  Khi ấy các linh mục không cần phải nói về những thái độ thích hợp trong nhà thờ nữa. 
1/ PHỤNG VỤ THÁNH

1.1/ Tại sao cần có Phụng Vụ?
Một thí dụ cho chúng ta lý do tại sao chúng ta cần Phụng Vụ là cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ bị băng huyết (Mk 5:25-34).  Bà ta đến từ phía sau cùng đụng vào áo choàng của Chúa Giêsu, và được chữa lành vì bà cảm thấy có một nguồn năng lực đã phát ra từ Người.  Giống như người phụ nữ này, chúng ta đang sống trong tình trạng bệnh tật cả hồn lẫn xác.  Chúng ta cần quyền năng của Chúa Giêsu qua Phụng Vụ để được chữa lành và nuôi dưỡng. 
+ 
Chúa Cha hoàn tất "mầu nhiệm Thánh Ý Ngài" bằng cách trao ban Con Một Yêu Dấu và Chúa Thánh Thần để cứu độ nhân loại và tôn vinh Danh Ngài (C 1066).
+ 
Những việc làm kỳ diệu của Thiên Chúa giữa dân chúng trong Cựu Ước báo trước công việc của Đức Kitô là Chúa trong việc cứu chuộc nhân loại và làm cho việc vinh Danh Thiên Chúa được trọn hảo.  Người hoàn tất nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của cuộc khổ nạn hồng phúc, sống lại từ cõi chết và lên Trời vinh hiển của Người; nhờ đó, "Người đã chết để tiêu diệt sự chết cho chúng ta và sống lại để tái lập sự sống". Vì chính từ cạnh sườn của Đức Kitô khi Người ngủ giấc ngủ trên Thập Giá mà phát sinh “bí tích tuyệt vời” của toàn thể Hội Thánh (C 1067).

+ 
Vì lý do ấy, Hội Thánh cử hành trong Phụng Vụ trên hết là mầu nhiệm Vượt Qua, mà qua đó Ðức Kitô hoàn tất công trình cứu độ chúng ta.


1.2/ Từ Phụng Vụ có nghĩa gì?
+ 
Từ "Phụng Vụ", theo nguồn gốc có nghĩa là "việc công cộng", hay "việc phục vụ nhân danh/thay cho dân". Theo truyền thống Kitô giáo, từ này có nghĩa là sự tham gia của Dân Thiên Chúa vào “công trình của Thiên Chúa” (x. Ga 17:4).  Qua Phụng Vụ, Ðức Kitô, Ðấng Cứu Độ và Thượng Tế, tiếp tục công trình cứu chuộc chúng ta trong Hội Thánh, với Hội Thánh và qua Hội Thánh (C 1069).
+ 
Tân Ước sử dụng từ "Phụng Vụ" không những để chỉ việc cử hành nghi lễ phụng thờ Thiên Chúa mà còn việc rao giảng Tin Mừng cùng việc thực thi đức ái (Cv. 13:2, Rom 15:27). Trong mọi trường hợp, Phụng Vụ là việc phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. 
+ 
Trong cử hành Phụng Vụ, Hội Thánh là tôi tớ theo gương Chúa của mình là "vị lo việc tế tự "(x. Dt 8:2 và 6) duy nhất; tham dự vào chức vụ tư tế (phụng tự), ngôn sứ (rao giảng) và vương giả (làm việc bác ái). 
-  
Vì thế, Phụng Vụ đáng được xem là việc thực thi chức vụ tư tế của chính Đức Chúa Giêsu Kitô. 

- 
Phụng Vụ bao hàm việc trình bày việc thánh hóa con người dưới sự biểu thị của những dấu chỉ có thể nhận thức được bởi giác quan và được thể hiện hữu hiệụ cách khác nhau theo từng dấu chỉ.
- 
Trong đó việc phụng tự công cộng đầy đủ được thực hiện bởi Nhiệm Thể Đức Kitô, nghĩa là bởi Ðầu cùng các chi thể của Người.
- 
Từ đó chúng ta biết rằng mọi cuộc cử hành Phụng Vụ, bởi vì là một hành động của Đức Kitô, vị Thượng Tế và Nhiệm Thể Người là Hội Thánh, là một hành vi thánh cao trọng hơn tất cả mọi việc khác.
- 
Không có một hành động nào của Hội Thánh có thể ngang hàng với hiệu quả của Phụng Vụ về bình diện một tước hiệu cũng như mức độ (C 1070). 

1.3/ Phụng Vụ như nguồn mạch sự sống
+ 
Như là công trình của Đức Kitô, Phụng Vụ cũng là hành động của Hội Thánh Người.  Nó làm cho Hội Thánh hiện diện và tự tỏ mình như dấu hiệu hữu hình của sự hiệp thông trong Đức Kitô giữa Thiên Chúa và con người.  Nó đem người tín hữu vào đời sống mới của cộng đồng và đưa đến việc tham gia cách ý thức, linh hoạt và hiệu quả của mọi người (SC 11, C 1071). 
+ 
Phụng Vụ thánh không phải là toàn thể hoạt động của Hội Thánh (SC 9): Việc truyền giáo, Đức Tin và hoán cải phải đi trước Phụng Vụ.  Rồi sau đó Phụng Vụ mới có thể sinh hoa kết quả trong đời sống các tín hữu: đời sống mới trong Chúa Thánh Thần, tham gia vào sứ vụ Hội Thánh, và phục vụ việc hiệp nhất (C 1072).

1.4/ Cầu nguyện và Phụng Vụ: 
Phụng Vụ cũng là tham gia vào chính lời cầu nguyện của Đức Kitô dâng lên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần.  Trong Phụng Vụ, mọi lời cầu nguyện của Kitô giáo tìm được nguồn mạch và mục tiêu.  Qua Phụng Vụ con người nội tâm được đâm rễ và đào sâu trong “tình yêu cao quý mà Chúa Cha yêu chúng ta” trong Con Yêu Dấu của Ngài (Eph 2:4, 3:16-17).  Đó là cùng “một công trình kỳ diệu của Thiên Chúa” được sống và nội tâm hóa bởi mọi kinh nguyện, “mọi lúc trong Chúa Thánh Thần” (Eph 6:18) (C 1073). 

1.5/ Việc Dạy Giáo Lý và Phụng Vụ liên hệ trực tiếp với nhau.
+ 
"Phụng Vụ là tột đỉnh mà các hoạt động của Hội Thánh nhằm đến; đồng thời, mọi năng lực của Hội Thánh đều phát xuất từ Phụng Vụ" (SC 10).  Do đó, Phụng Vụ là chỗ đặc biệt để dạy Giáo Lý cho Dân Thiên Chúa. 
+ 
"Việc dạy Giáo Lý phải liên kết chặt chẽ với mọi hoạt động Phụng Vụ và Bí Tích. Chính trong các bí tích, nhất là trong Thánh Lễ (Bí Tích Thánh Thể), Ðức Chúa Giêsu Kitô hoạt động cách trọn vẹn nhất để biến đổi con người" (G.P. II, CT. 23)(C 1074). 
+ 
Dạy Giáo Lý về Phụng Vụ nhằm đưa con người vào mầu nhiệm Đức Kitô (tức là hiệp nhiệm), bằng cách đi từ điều hữu hình đến vô hình, từ dấu chỉ đến điều được ám chỉ, từ “các bí tích” đến các “mầu nhiệm”. Cách dạy Giáo Lý như thế phải được trình bày bởi các sách Giáo Lý địa phương và Giáo Lý miền. (C 1075). 

1.6/ Công Trình Bí Tích
+ 
Hội Thánh được Thiên Chúa giới thiệu cho thế giới trong ngày lễ Hiện Xuống qua việc đổ tràn đầy Thánh Thần (x. SC 6; LG 2).  Hồng ân Chúa Thánh Thần khai mở một thời đại mới trong “việc ban phát mầu nhiệm”, thời đại của Hội Thánh, trong đó Đức Kitô biểu lộ, làm cho hiện diện và truyền thông công trình cứu độ của Người qua Phụng Vụ của Hội Thánh "cho tới khi Người lại đến" (I Cor 11:26). 
+ 
Trong thời đại của Hội Thánh này, Đức Kitô sống và hoạt động trong và với Hội Thánh, bằng một cách mới mẻ thích hợp với thời đại mới. Người hoạt động qua các bí tích, trong điều mà Truyền thống chung của Ðông Phương cũng như Tây Phương gọi đó là "công trình bí tích"; trong đó sự truyền thông (hay “ban phát”) hiệu quả mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô trong việc cử hành Phụng Vụ bí tích của Hội Thánh (C 1076).
+ 
Cho nên, trước hết, cần phải giải thích “việc ban phát các bí tích” này (chương 1). Sau đó, chúng ta sẽ thấy rõ hơn bản chất và những khía cạnh cốt yếu của việc cử hành Phụng Vụ (chương 2). 

1.7/ Phụng Vụ gồm có:

(1) Thánh Lễ

(2) Kinh Thần Vụ (Phụng Vụ Giờ Kinh)


(3) Các Bí Tích

(4) Cầu Nguyện (Các Kinh Nguyện)

(5) Các Á Bí Tích và các Việc Sùng Kính
2/ PHỤNG VỤ LÀ CÔNG TRÌNH CỦA CHÚA BA NGÔI

2.1/ CHÚA CHA: NGUỒN MẠCH VÀ MỤC TIÊU CỦA PHỤNG VỤ 
+ "Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ngài đã chúc phúc cho chúng ta trong Ðức Kitô bằng mọi phúc lộc tinh thần từ cõi trời, Trong Người, Ngài còn chọn chúng ta trước khi tạo thành vũ trụ, để chúng ta trở nên thánh thiện và tinh tuyền trước thánh nhan Ngài. Ngài đã tiền định cho chúng ta làm nghĩa tử trong tình yêu nhờ Ðức Chúa Giêsu Kitô, theo mục đích của Thánh Ý Ngài, để chúng ta ca ngợi ân sủng rạng ngời, mà Ngài đã ban tặng cách nhưng không cho chúng ta trong Con Yêu Dấu" (Eph 1:3-6, C 1077).

+ 
Trong Phụng Vụ của Hội Thánh, phúc lành của Thiên Chúa được bày tỏ và thông truyền cách trọn vẹn. Chúa Cha được chúng ta nhận biết và thờ phượng như nguồn mạch và cùng đích của mọi phúc lành trong việc tạo dựng và cứu độ.  Ngài đã đổ đầy phúc lành cho chúng ta trong Ngôi Lời của Ngài, Ðấng đã Nhập Thể, chết và sống lại vì chúng ta.  Qua Ngôi Lời, Ngài đổ vào tâm hồn chúng ta một Hồng Ân bao hàm mọi hồng ân, chính là Chúa Thánh Thần (C 1082).


2.2/ ĐỨC KITÔ: VAI CHỦ YẾU CỦA PHỤNG VỤ
+ 
"Ngự bên hữu Chúa Cha" và ban tràn đầy Thánh Thần trên Thân Thể của Người là Hội Thánh, Đức Kitô giờ đây hoạt động qua các bí tích mà chính Người đã thiết lập để thông ban ân sủng.  Các bí tích là những dấu chỉ khả giác (lời nói và hành động) mà bản tính loài người có thể cảm nhận được.  Nhờ hành động của Đức Kitô và quyền năng của Chúa Thánh Thần các bí tích làm cho hiện diện cách hiệu quả ân sủng mà chúng biểu thị (C 1084).
+ 
Trong Phụng Vụ của Hội Thánh, chính Ðức Kitô diễn tả và làm cho hiện diện Mầu Nhiệm Vượt Qua của Người. Trong suốt cuộc đời trần thế, Chúa Giêsu loan báo Mầu Nhiệm Vượt Qua của Người qua những lời giảng dạy để và báo trước Mầu Nhiệm ấy bằng các hành động của Người.  Khi giờ của Người đến, Người đã trải qua biến cố lịch sử duy nhất và không bao giờ qua đi:  Chúa Giêsu chết, được mai táng, sống lại từ cõi chết và lên ngự bên hữu Chúa Cha “một lần là đủ”. 
+ 
Mầu Nhiệm Vượt Qua của Người là một biến cố có thực, đã xảy ra trong lịch sử và là biến cố duy nhất. Tất cả những biến cố khác của lịch sử đều xảy ra một lần, qua đi rồi bị chìm vào quên lãng.   Trái lại, Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô không  thể chỉ ở mãi trong quá khứ, vì cái chết của Người đã hủy diệt sự chết. Hơn nữa, bản thân Ðức Kitô cũng như tất cả những gì Người đã làm và đã chịu vì chúng ta, đều thông phần vào tính chất vĩnh cửu của Thiên Chúa, nên vượt mọi thời gian và được hiện tại hóa trong chúng.  Biến cố Thập Giá và Phục Sinh vẫn đang tồn tại và đưa muôn loài đến Sự Sống (C 1085).
+ 
"Như Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đi thế nào, thì chính Người cũng sai các tông đồ, đầy Thánh Thần, đi như vậy. Người làm thế để các ngài có thể rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo, và loan báo rằng Con Thiên Chúa, qua cái chết và sự Phục Sinh của Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực Satan và sự chết, cùng dẫn đưa chúng ta vào Nước của Cha Người.  Nhưng Người cũng muốn công trình cứu độ mà các ngài đã rao giảng được thực hiện nhờ hiến tế và các bí tích, là những điều mà toàn thể đời sống Phụng Vụ được xoay vần chung quanh" (C 1086). 
+ 
Như thế, Chúa Giêsu Phục Sinh, khi ban Thánh Thần cho các tông đồ, đã trao phó cho các ngài quyền thánh hóa (x Ga 20,21-23): các ngài trở thành dấu chỉ bí tích của Đức Kitô.  Do quyền năng của cùng một Chúa Thánh Thần, các ngài chuyển giao quyền này cho những người kế nhiệm. Việc kế nhiệm các tông đồ cấu trúc toàn bộ đời sống Phụng Vụ của Hội Thánh, việc kế nhiệm đó mang tính bí tích và được truyền lại bằng bí tích Truyền Chức Thánh (C 1087).
+ 
Đức Kitô luôn hiện diện trong Hội Thánh, nhất là trong việc cử hành Phụng Vụ. Người hiện diện trong Hy Tế Thánh Lễ, không những nơi con người của thừa tác viên, mà còn dưới hình Bánh Rượu. Người hiện diện trong các bí tích nhờ quyền năng của Người, vì thế khi một ai rửa tội thì chính là Đức Kitô rửa tội.  Người hiện diện trong Lời của Người, vì chính Người nói khi người ta đọc Thánh Kinh trong Hội Thánh. Sau cùng, Người hiện diện khi Hội Thánh cầu nguyện và hát thánh ca, vì chính Người đã hứa: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, ở giữa họ” (C 1088).
+ 
Trong Phụng Vụ dưới đất, chúng ta tham dự vào việc nếm trước Phụng Vụ trên trời, được cử hành trong Thành Thánh Giêrusalem, mà chúng ta đang tiến về như là lữ khách; ở đó, Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa như Thừa Tác Viên của cung thánh, của nhà tạm đích thực.  Cùng với tất cả các chiến sĩ của đạo binh trên trời chúng ta đồng thanh ca ngợi tôn vinh Chúa; trong khi kính nhớ các thánh, chúng ta hy vọng được thông phần và đoàn kết cùng các ngài; chúng ta nóng lòng mong đợi Ðấng Cứu Ðộ là Đức Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cho đến khi Người, là sự sống của chúng ta, sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ cùng xuất hiện với Người trong vinh quang" (C 1090).

2.3/ VAI TRÒ CỦA CHÚA THÁNH THẦN TRONG PHỤNG VỤ
+ Trong việc thông ban mầu nhiệm Đức Kitô qua các bí tích, Chúa Thánh Thần cũng hành động như trong các trường hợp khác trong công trình cứu độ: (1) Ngài chuẩn bị cho Hội Thánh để gặp Chúa của mình; (2) Ngài nhắc lại và biểu lộ Đức Kitô cho cộng đoàn tín hữu. (3) Nhờ dùng quyền năng biến đổi của Mình, Ngài làm cho mầu nhiệm Đức Kitô hiện diện ở đây và bây giờ; (4) sau cùng, Thần Khí hiệp thông liên kết Hội Thánh với đời sống và sứ mạng của Đức Kitô (C 1092). 
2.3.1/ Chúa Thánh Thần chuẩn bị việc đón nhận Đức Kitô.
+ 
Trong công trình bí tích, Chúa Thánh Thần làm tròn những điều tiền trưng trong Cựu Uớc. Vì Hội Thánh của Đức Kitô đã “được chuẩn bị cách kỳ diệu trong lịch sử dân Israel và trong Cựu Ước.”  Phụng Vụ của Hội Thánh đã giữ lại một số yếu tố của phụng tự của Cựu Ước như một phần quan trọng không thể thay thế được, và thích ứng chúng thành của chính mình: đặc biệt là, việc đọc Cựu Ước; cầu nguyện bằng Thánh Vịnh; nhất là tưởng nhớ các biến cố cứu độ và những thực tại đầy ý nghĩa sẽ được hoàn tất trong mầu nhiệm Đức Kitô (Lời Hứa và Giao Ước, Xuất Hành và Vượt Qua, Vương Quốc và Ðền Thờ, Lưu Ðầy và Hồi Hương) (C 1093).
+ 
Phụng Vụ Do Thái và Phụng Vụ Kitô giáo. Hiểu biết hơn về đức tin và đời sống tôn giáo của dân Do Thái như họ tuyên xưng và sống cho đến ngày nay có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn một số khía cạnh của Phụng Vụ Kitô Giáo.
- 
Vì đối với cả người Do Thái lẫn Kitô hữu, Thánh Kinh là phần cốt yếu của Phụng Vụ: trong việc công bố Lời Chúa, đáp lại Lời Chúa, ca ngợi Thiên Chúa và cầu nguyện cho người sống cũng như kẻ chết, kêu cầu lòng thương xót Chúa. 
- 
Trong cấu trúc đặc thù của nó, Phụng Vụ Lời Chúa bắt nguồn từ kinh nguyện Do Thái.  Phụng Vụ Giờ Kinh và những bản văn cùng công thức Phụng Vụ khác, cũng như những lời cầu nguyện trang trọng nhất, kể cả Kinh Lạy Cha, cũng song song với kinh nguyện DoThái. 
- 
Các Lời Nguyện Thánh Thể cũng được gợi hứng từ những truyền thống Do Thái.  Sự liên quan giữa Phụng Vụ Do Thái và Phụng Vụ Kitô giáo, nhưng cả những sự khác biệt về nội dung, được thấy rõ cách đặc biệt trong các đại lễ của Năm Phụng Vụ, như lễ Lễ Vượt Qua. Cả người Do Thái lẫn Kitô hữu đều mừng lễ Vượt Qua; đối với người Do Thái, cuộc Vượt Qua đã xẩy ra trong lịch sử nhưng vẫn hướng về tương lai cho đến ngày Ðấng Messiah đến; còn đối với Kitô hữu, cuộc Vượt Qua đã hoàn tất khi Ðức Kitô chịu chết và Phục Sinh, nhưng chúng ta vẫn chờ đợi ngày hoàn tất chung cuộc. (C 1096).
+ 
Cộng đoàn phải được chuẩn bị để gặp gỡ Chúa của mình, phải trở thành "một dân đã được chuẩn bị sẵn sàng". Chuẩn bị tâm hồn là công việc chung của Chúa Thánh Thần và của cộng đoàn, nhất là của các thừa tác viên.  Ân sủng của Chúa Thánh Thần tìm cách khơi dậy đức tin, hoán cải tâm hồn và giúp người ta làm theo thánh ý Chúa Cha. Việc chuẩn bị như thế là điều kiện tiên quyết cho cà vỉệc đón nhận được những ân sủng khác được ban cho trong chính việc cử hành Phụng Vụ hoa quả của sự sống mới mà việc cử hành nhắm mang lại sau đó (C 1098).

2.3.2/ Chúa Thánh Thần gợi nhớ mầu nhiệm Đức Kitô.
+ 
Chúa Thánh Thần và Hội Thánh cộng tác với nhau để bày tỏ Đức Kitô và công trình cứu độ của Người trong Phụng Vụ.  Phụng Vụ là cuộc tưởng niệm mầu nhiệm cứu độ, chính yếu là trong Thánh Lễ, và theo nghĩa loại suy thì cả trong các bí tích khác. Chúa Thánh Thần là ký ức sống động của Hội Thánh (C 1099). 
+ 
Lời Chúa: Trước hết, Chúa Thánh Thần nhắc lại ý nghĩa của biến cố cứu độ cho  Cộng Ðoàn Phụng Vụ bằng cách làm cho Lời Chúa được công bố trở nên sống động, để họ đón nhận và đem ra thực hành trong đời sống: 
"Trong việc cử hành Phụng Vụ, Kinh Thánh giữ vai trò tối quan trọng. Từ đó người ta trích ra những bài được đọc và giải thích trong bài giảng và những thánh vịnh để hát. Chính từ Kinh Thánh mà những lời kinh, lời nguyện và các bài thánh thi rút ra được nguồn cảm hứng và sức phấn khởi, đồng thời các cử điệu và biểu hiệu trở thành có ý nghĩa" (C 1100). 
+ 
Chính Chúa Thánh Thần giúp người đọc cũng như người nghe hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của Lời Chúa, tùy theo việc chuẩn bị tâm hồn của mỗi người.  Qua các lời nói, cử điệu và biểu tượng hợp thành cấu trúc của một buổi cử hành Phụng Vụ, Chúa Thánh Thần đặt các tín hữu cũng như các thừa tác viên trong một liên hệ sống động với Đức Kitô, là Lời và Hình Ảnh của Chúa Cha, để họ có sống ý nghĩa của điều họ nghe, chiêm niệm và làm trong việc cử hành Phụng Vụ (C 1101).
+ 
Việc công bố Lời Chúa không dừng lại ở lời giảng dạy, nhưng mời gọi người nghe đáp trả bằng Đức Tin, nghĩa là họ phải ưng thuận và dấn thân tham gia vào Giao Ước giữa Thiên Chúa và Dân Ngài. Một lần nữa, chính Chúa Thánh Thần ban ơn Đức Tin, củng cố  và giúp cho nó lớn lên trong cộng đoàn.  Cộng đoàn Phụng Vụ trước hết là sự hiệp thông trong Đức Tin (C 1102).
+ 
Tưởng niệm (Anamnesis):  Cử hành Phụng Vụ luôn qui chiếu về những lần can thiệp để cứu độ của Thiên Chúa trong lịch sử.  Trong Phụng Vụ Lời Chúa, Chúa Thánh Thần "nhắc lại "cho cộng đoàn về tất cả những gì Đức Kitô đã làm cho chúng ta.  Tùy theo bản chất của các hoạt động Phụng Vụ và truyền thống nghi thức của các Giáo Hội, việc cử hành “làm cho nhớ lại” những kỳ công của Thiên Chúa trong phần "Tưởng Niệm" dài hay ngắn.  Như thế, Chúa Thánh Thần vừa gợi lại ký ức vừa thúc giục Hội Thánh tạ ơn và ca ngợi (C 1103).
2.3.3/ Chúa Thánh Thần hiện tại hóa mầu nhiệm của Đức Kitô.
+ 
Phụng Vụ Kitô giáo không những chỉ gợi lại những biến cố cứu độ chúng ta, mà còn làm cho những biến cố này được thể hiện và hiện diện trong hiện tại. Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô đựơc cử hành chứ không phải được lặp lại. Chính những việc cử hành này được lặp lại, và trong mỗi cuộc cử hành lại có một cuộc đổ tràn Thánh Thần là Đấng hiện tại hóa mầu nhiệm độc nhất này (C 1104).
+ 
"Xin ban Thánh Thần" (Epiclesis) là lời cầu nguyện mà linh mục xin Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần, Đấng Thánh Hóa, đến để làm cho lễ vật trở thành Mình và Máu Đức Kitô, và làm cho các tín hữu cũng trở nên của lễ sống động dâng lên Thiên Chúa khi họ rước Mình và Máu Thánh này (C 1105). 
+ 
Cùng với phần Tưởng Niệm, lời Xin Ban Thánh Thần là trọng tâm của mỗi cử hành bí tích, đặc biệt là Thánh Lễ:  Bạn hỏi : làm thế nào Bánh trở nên Mình Đức Kitô và Rượu … Máu Đức Kitô,  Tôi sẽ bảo bạn rằng: Chúa Thánh Thần đến trên chúng và thực hiện điều vượt trên ngôn từ và suy nghĩ của loài người... Bạn chỉ cần biết đó là nhờ Chúa Thánh Thần, như ngày xưa Ngôi Lời tự Mình và đích thân nhận lấy xác phàm nơi lòng Ðức trinh Nữ nhờ Chúa Thánh Thần (C 1106). 
+ 
Quyền năng biến đổi của Chúa Thánh Thần trong Phụng Vụ làm cho Nước Trời mau đến và mầu nhiệm cứu độ hoàn tất. Ðang khi chúng ta chờ đợi trong hy vọng, Ngài làm cho chúng ta được thực sự tiền dự vào sự hiệp thông sung mãn của Thiên Chúa Ba Ngôi.  Được Chúa Cha, là Đấng nghe lời cầu xin của Hội Thánh, sai đến, Chúa Thánh Thần ban sự sống cho những ai đón nhận Ngài; và ngay từ bây giờ, là "bảo chứng" gia nghiệp đời đời của họ (C 1107). 
2.3.4/ Ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần
+ 
Trong mọi tác động Phụng Vụ, Chúa Thánh Thần được cử đến để giúp chúng ta hiệp thông với Đức Kitô nhằm hình thành Thân Thể Người.  Sự hợp tác thân thiết nhất giữa Chúa Thánh Thần và Hội Thánh được thực hiện trong Phụng Vụ.  Chúa Thánh Thần, là Thần Khí thông hiệp, luôn ở trong Hội Thánh.  Vì lý do đó mà Hội Thánh là bí tích hiệp thông cao cả với Thiên Chúa và tập họp con cái Thiên Chúa tản mát khắp nơi về một mối.  Sự hiệp thông với Ba Ngôi và hiệp thông huynh đệ không thể tách rời hoa quả của Chúa Thánh Thần trong Phụng Vụ được (C 1108). 
+ 
"Xin Ban Thánh Thần" cũng là lời nguyện xin cho cộng đoàn được hoàn toàn hiệp thông với mầu nhiệm Đức Kitô. "Ân sủng Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần" phải luôn ở với chúng ta và đem lại hiệu quả cả ngoài buổi cử hành Thánh Lễ.  Vì thế, Hội Thánh cầu xin Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần đến làm cho đời sống các tín hữu trở thành của lễ sống động dâng lên Thiên Chúa qua việc biến đổi tinh thần để trở nên hình ảnh Đức Kitô; nhờ biết chăm lo đến sự hiệp nhất của Hội Thánh, và nhờ tham gia và sứ vụ của Hội Thánh bằng việc làm nhân chứng và thực thi đức ái (C 1109).
3/ MẦU NHIỆM VƯỢT QUA TRONG CÁC BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH 
3.1/ CÁC BÍ TÍCH CỦA ĐỨC KITÔ
+ 
"Dựa vào giáo huấn của Thánh Kinh, các truyền thống tông đồ và sự đồng tâm nhất trí . . . của các Giáo Phụ", chúng tôi tuyên xưng rằng "các bí tích của Luật Mới . . . đều do Chúa Giêsu, Chúa chúng ta thiết lập" (C 1114). 

+ 
Các bí tích là "những năng lực phát xuất" từ Thân Thể của Đức Kitô, là Thân Thể hằng sống và ban sự sống; là những tác động của Chúa Thánh Thần, Ðấng hoạt động trong Thân Thể Đức Kitô là Hội Thánh; là "những kỳ công của Thiên Chúa" trong Giao Ước Mới và vĩnh cửu (C 1116).
3.2/ CÁC BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH
+ 
Như đã làm với quy điển Thánh Kinh và giáo lý của Đức Tin, Hội Thánh, nhờ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn vào "chân lý vẹn toàn", dần dần nhận ra kho tàng quý báu đã lãnh nhận từ Ðức Kitô, và như người quản lý trung tín các mầu nhiệm của Thiên Chúa, đã minh định việc phân phát kho tàng ấy.  Vì vậy, theo dòng thời gian, Hội Thánh đã nhận định trong số các cử hành Phụng Vụ, có bảy bí tích đúng nghĩa do Chúa thiết lập (C 1117). 

+ 
Các bí tích "thuộc về Hội Thánh" theo hai nghĩa là chúng do Hội Thánh và cho Hội Thánh.  "Do Hội Thánh" vì Hội Thánh là bí tích của Đức Kitô, Ðấng đang hoạt động trong Hội Thánh qua sứ vụ của Chúa Thánh Thần. Chúng là "Cho Hội Thánh" theo nghĩa là "các bí tích xây dựng Hội Thánh", vì chúng bày tỏ và thông truyền cho con người, trên hết là trong bí tích Thánh Thể, mầu nhiệm hiệp thông của Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu, Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi (C 1118).
+ 
Kết hợp "thành một con ngưởi thần bí duy nhất" với Ðức Kitô là Ðầu, Hội Thánh hoạt động trong các bí tích như "một cộng đồng tư tế có tổ chức".  Nhờ bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức, dân tư tế có khả năng cử hành Phụng Vụ, trong khi một số Kitô hữu "đã được lãnh nhận bí tích Truyển Chức Thánh, được chi định để để nuôi dưỡng Hội Thánh bằng Lời và ân sủng của Thiên Chúa nhân danh Đức Kitô" (C 1119). 

+ 
Thừa tác vụ có chức thánh hay chức linh mục thừa tác là để phục vụ chức tư tế cộng đồng nhờ bí tích Thánh Tẩy.  Chức linh mục thừa tác đảm bảo rằng chính Đức Kitô thật sự hoạt động trong các bí tích, nhờ Chúa Thánh Thần, cho Hội Thánh. Sứ mạng cứu độ được Chúa Cha ủy thác cho Chúa Con Nhập Thể của Ngài, được Chúa Con ủy thác cho các tông đồ và các tông đồ truyền lại cho những người kế nhiệm các ngài; họ đón nhận Chúa Thánh Thần của Chúa Giêsu để hành động nhân danh Người và là hiện thân của Người.  Như vậy, thừa tác vụ linh mục là dây liên kết bí tích nối liền hoạt động Phụng Vụ với những gì các tông đồ đã nói và làm; và qua các ngài, đến lời nói và việc làm của Đức Kitô, là nguồn mạch và nền tảng của các bí tích (C 1120). 

+ 
Ba bí tích Thánh Tẩy, Thêm Sức và Truyền Chức Thánh, ngoài việc ban ân sủng, còn in vào linh hồn một ấn tích hay "ấn tín", nhờ đó, người Kitô hữu được tham dự vào chức tư tế của Ðức Kitô và trở nên thành viên của Hội Thánh với tình trạng và phận vụ khác nhau.  Việc trở nên đồng hình đồng dạng với Ðức Kitô và Hội Thánh này, nhờ Chúa Thánh Thần đem đến, thì không thể xóa đi được; nó luôn tồn tại trong người Kitô hữu như bảo chứng tích cực của ân sủng, như lời hứa và bảo đảm được Thiên Chúa che chở, và như ơn gọi được phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ Hội Thánh. Cho nên các bí tích này không bao giờ được tái lãnh nhận (C 1121). 
3.3/ CÁC BÍ TÍCH ĐỨC TIN
+ 
Ðức Kitô đã sai các tông đồ đi để "nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội." "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần."  Sứ vụ làm phép rửa, cũng là sứ vụ bí tích, được bao hàm trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, vì bí tích đã được chuẩn bị bằng Lời Chúa và Đức Tin là việc ưng nhận Lời này (C 1122). 

+ 
Mục đích của các bí tích là thánh hóa con người, xây dựng Thân Thể Đức Kitô và, sau cùng thờ phượng Thiên Chúa. Vì là những dấu chỉ, nên các bí tích còn giáo huấn. Không những chỉ bao hàm Đức Tin, các bí tích còn dùng lời nói và sự vật để nuôi dưỡng, củng cố và diễn tả Đức Tin ấy. Do đó được gọi là các bí tích Đức Tin (C 1123).

+ 
Ðức Tin của Hội Thánh có trước Đức Tin của người tín hữu, là người được mời gọi tham gia vào đó.  Khi cử hành các bí tích, Hội Thánh tuyên xưng đức tin đã lãnh nhận từ các tông đồ; do đó, có ngạn ngữ: lex orandi, lex credendi.  Luật cầu nguyện là luật Đức Tin: Hội Thánh tin như Hội Thánh cầu nguyện. Phụng Vụ là một yếu tố cấu thành Truyền Thống thánh thiện và sống động của Hội Thánh (C 1124). 

+ 
Vì lý do này, không một nghi thức bí tích nào được sửa đổi hay thêm bớt cách tùy tiện bởi các thừa tác viên hay cộng đoàn. Ngay cả quyền tối thượng trong Hội Thánh cũng không thể tùy tiện thay đổi Phụng Vụ, mà chỉ có thể thay đổi trong sự vâng phục đức tin và tôn trọng tôn giáo.


3.4/ CÁC BÍ TÍCH CỨU ĐỘ
+ 
Khi được cử hành đúng đắn trong Đức Tin, các bí tích ban ân sủng mà chúng biểu hiện.  Các bí tích đều hữu hiệu vì chính Đức Kitô hoạt động trong chúng. . . .  Chúa Cha luôn nhận lời cầu nguyện của Hội Thánh của Con Ngài, trong kinh nguyện Xin Ban Thánh Thần của mỗi bí tích, Hội Thánh bày tỏ đức tin vào quyền năng Chúa Thánh Thần. Như lửa biến đổi mọi thứ nó chạm tới thành lửa thế nào, thì Chúa Thánh Thần cũng biến đổi thành sự sống thần linh những gì quy phục quyền năng Ngài (C 1127). 

+ 
Đây là ý nghĩa khẳng định của Hội Thánh rằng các bí tích hoạt đông "ex opere operato" (dịch từ chương là: "do chính sự việc được thực hiện"), nghĩa là nhờ công trình cứu độ của Đức Kitô đã được hoàn thành một lần dứt khoát. Có nghĩa là "bí tích không thành sự do sự công chính của người cử hành hay người lãnh nhận, nhưng do quyền năng Thiên Chúa".  Từ giây phút bí tích được cử hành theo ý hướng của Hội Thánh, quyền năng của Đức Kitô và Thần Khí của Người hoạt động trong và qua bí tích ấy, độc lập với sự thánh thiện của bản thân thừa tác viên . Tuy nhiên, hiệu quả của các bí tích còn tuỳ thuộc vào việc chuẩn bị nội tâm của người lãnh nhận (C 1128). 

+ 
Hội Thánh khẳng định rằng người tín hữu cần đến các bí tích của Giao Ước Mới để được cứu rỗi.  "Ân sủng bí tích" là ân sủng của Chúa Thánh Thần, được Đức Kitô ban cho riêng từng bí tích. Chúa Thánh Thần chữa lành và biến đổi những ai đón nhận Ngài bằng cách làm cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con Thiên Chúa.  Hiệu quả của đời sống bí tích là việc chính Thần Khí làm nghĩa tử cho người tín hữu được thông phần vào bản tính Thiên Chúa bằng cách liên kết họ trong một sự kết hợp sống động với Con Một [Thiên Chúa], là Ðấng Cứu Thế (C 1129). 

3.5/ CÁC BÍ TÍCH CỦA SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI 
+ 
Hội Thánh cử hành mầu nhiệm của Chúa "cho tới khi Người lại đến" khi Thiên Chúa sẽ là "mọi sự cho mọi người".  Ngay từ thời các tông đồ, Phụng Vụ được Chúa Thánh Thần thôi thúc hướng đến cùng đích của mình bằng lời tha thiết kêu cầu trong Hội Thánh: " Marana tha! - Xin Chúa ngự đến!"  Như thế, Phụng Vụ chia sẻ ước muốn của Đức Kitô: "Thầy khao khát mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em...cho  đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa".  Trong các bí tích của Đức Kitô, Hội Thánh nhận đã được bảo chứng gia nghiệp của Người, giờ đây cũng đã dự phần vào đời sống vĩnh cửu, đang khi "chờ đợi ngày hồng phúc, ngày Chúa Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là Ðấng cứu độ chúng ta, xuất hiện vinh quang". "Thần Khí và Tân Nương cùng nói: xin ngự đến... xin ngự đến, lạy Chúa Giêsu!" (C 1130).
4/ CỬ HÀNH BÍ TÍCH CỦA MẦU NHIỆM VƯỢT QUA 

4.1/ Ai cử hành Phụng Vụ?
+ Phụng Vụ là "hoạt động" của "Chúa Giêsu toàn diện".  Những ai hôm nay đang cử hành Phụng Vụ vượt qua các dấu chỉ hữu hình, đã tham dự vào mầu nhiệm thiên quốc , nơi cử hành hoàn toàn là hiệp thông và Ðại Lễ (C 1136).

(1) Những người cử hành Phụng Vụ thiên quốc
+ 
Sách Khải Huyền của Thánh Gioan đọc trong Phụng Vụ của Hội Thánh, cho chúng ta thấy: (1) có "một cái ngai ở trên trời và có một Ðấng ngự trên ngai" là "Chúa" (Kh 4,2).  (2)  Rồi sách cho thấy một Con Chiên "đang đứng, như là đã bị giết": là Ðức Kitô chịu đóng đinh và sống lại, vị Thượng Tế duy nhất của cung thánh đích thực, "vừa là chủ tế vừa là lễ vật, vừa dâng vừa được dâng lên" (Kh 5:6). (3) Cuối cùng là "giờng sông có nước trường sinh, chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên", một trong những biểu tượng đẹp nhất về Chúa Thánh Thần. (Kh 22,1, C 1137). 

+ 
"Được thâu tóm trong Ðức Kitô", là những người tham dự vào việc ca tụng Thiên Chúa và làm trọn chương trình của Người: các quyền năng trên trời, toàn thể thụ tạo (bốn sinh vật), các tôi tớ [Thiên Chúa] thời Cựu Ước và Tân Ước (24 kỳ mục), Dân Mới của Thiên Chúa (144 ngàn), đặc biệt là các vị tử đạo "những người đã bị giết vì Lời Chúa", Thánh Mẫu của Thiên Chúa (Người Phụ Nữ), Hiền Thê của Con Chiên, và cuối cùng là "một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước, và mọi ngôn ngữ" (C 1138). 

+ 
Chính trong Phụng Vụ vĩnh cửu này mà Chúa Thánh Thần và Hội Thánh cho chúng ta được tham dự vào khi chúng ta cử hành mầu nhiệm cứu độ trong các bí tích. (C 1139). 
(2) Những người cử hành Phụng Vụ bí tích
+ Toàn thể cộng đoàn, nghĩa là Thân Thể Đức Kitô kết hợp với Đầu của mình, cùng cử hành Phụng Vụ. "Các hoạt động Phụng Vụ không phải là những hoạt động riêng tư nhưng là những cử hành của Hội Thánh là ‘bí tích hiệp nhất’, là Dân Thánh được qui tụ và tổ chức dưới quyền các giám mục. 

+ 
Vì vậy, các hoạt động đó thuộc về toàn thể Thân Mình Hội Thánh.  Chúng biểu lộ và ảnh hưởng trên Hội Thánh. Tuy nhiên, chúng chạm đến từng chi thể cửa Hội Thánh cách khác nhau, tùy theo phẩm trật, vai trò trong Phụng Vụ, và việc tham thật sự của họ". Vì lý do ấy mà "khi các nghi lễ, [được lập ta] với mục đích là để cử hành chung, với sự hiện diện và tích cực tham gia của các tín hữu, thì nên được cử hành như thế khi có thể được thay vì cử hành đơn độc và riêng rẽ" (C 1140). 

+ Cộng đồng cử hành là cộng đoàn của những người đã được rửa tội, "nhờ sự tái sinh và xức dầu của Chúa Thánh Thần, họ được thánh hiến để trở thành một ngôi nhà thiêng liêng và một hàng tư tế thánh thiện; ngõ hầu qua mọi việc làm của người Kitô hữu họ có thể dâng lên Thiên Chúa những hy tế thiêng liêng".  "Chức tư tế cộng đồng" này là chức tư tế của Ðức Kitô, vị Tư Tế duy nhất mà mọi chi thể của Người đều được dự phần (C 1141): 


"Mẹ Hội Thánh tha thiết ước mong toàn thể tín hữu được hướng dẫn tham dự các việc cử hành phụng vu cách trọn vẹn, ý thức và linh động, những điều ấy cũng là đòi hỏi của chính bản tính Phụng Vụ.  Nhờ phép Thánh Tẩy, việc tham dự Phụng Vụ trở thành quyền lợi và bổn phận của dân Kitô giáo "là một chủng tộc được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, một dân đã được Thiên Chúa cứu chuộc" (SC 14).

+ 
Nhưng "các chi thể không cùng một chức năng".  Một số người đã được Thiên Chúa mời gọi, trong và qua Hội Thánh, để đảm nhận phận vụ đặc biệt trong cộng đồng. Những người này được tuyển chọn và thánh hiến nhờ bí tích Truyền Chức. Qua đó, Chúa Thánh Thần cho họ khả năng hành động thay Ðức Kitô là Ðầu để phục vụ mọi chi thể của Hội Thánh. Các thừa tác viên có chức thánh là "hình ảnh" của Ðức Kitô Tư Tế. Vì chính trong Thánh Lễ, bí tích Hội Thánh được biểu lộ cách đầy đủ; vì thế, với vai trò chủ sự Thánh Lễ mà thừa tác vụ giám mục nổi bật, cũng như, trong sự hiệp thông với ngài, là thừa tác vụ linh mục và phó tế (C 1142). 

+ 
Nhằm mục đích giúp các tín hữu thực thi chức tư tế cộng đồng của mình, còn có những tác vụ đặc biệt khác, không cần được thánh hiến qua bí tích Truyền Chức Thánh; phận vụ của họ được các giám mục xác định tùy theo truyền thống Phụng Vụ và nhu cầu mục vụ. "Những người giúp lễ, đọc sách, dẫn giải và thành viên ca đoàn cũng thi hành tác vụ Phụng Vụ đích thực" (C 1143). (Các thừa tác viên Thánh Thể ngoại hạng cũng thuộc vào nhóm này)
+  Như thế, trong việc cử hành các bí tích, toàn thể cộng đoàn, là tế tự, mỗi người tuỳ theo phận vụ của mình, nhưng trong "sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần", Ðấng hoạt động trong mọi người.  "Trong các cử hành Phụng Vụ, thừa tác viên hay tín hữu giáo dân, mỗi người có một phận vụ để thực thi, người ấy phải làm tất cả, và chỉ làm những phần thuộc về phận vụ của mình theo bản chất của nghi thức và những qui tắc Phụng Vụ" (C 1144). 

4.2/ Phụng Vụ được cử hành thế nào?

(1) Dấu Chỉ và Biểu Tượng
+ 
Một cuộc cử hành bí tích được hợp thành bằng những dấu chỉ và biểu tượng. Theo phương pháp sư phạm cứu độ của Thiên Chúa, ý nghĩa của chúng bắt nguồn từ trong công trình tạo dựng và trong nền văn hoá nhân loại, được xác định trong các biến cố của Cựu Ước và được mặc khải trọn vẹn trong con người và hoạt động của Ðức Kitô (C 1145). 

+ 
Những dấu chỉ từ thế giới loài người. Trong đời sống con người, dấu chỉ và biểu tượng chiếm một chỗ quan trọng.  Như một sinh vật vừa có thân xác vừa linh thiêng, con người diễn tả và tiếp nhận các thực tại thiêng liêng qua dấu chỉ và biểu tượng vật chất. Như một sinh vật xã hội, con người cần dấu chỉ và biểu tượng để giao tiếp với tha nhân qua ngôn ngữ, cử chỉ, hành động. Trong tương quan với Thiên Chúa cũng thế (C 1146). 

+ 
Thiên Chúa nói với loài người qua các thụ tạo hữu hình. Vũ trụ vật chất hiển hiện trước trí khôn của con người, để họ nhậnra những dấu vết của Ðấng Tạo Hóa.  Ánh sáng và bóng tối, gió và lửa, nước và đất, cây và trái đều nói về Thiên Chúa, là biểu tượng cho sự cao cả và gần gũi của Người (C 1147). (Thiên Chúa truyền cho ông Môsê dựng một Lều để dân chúng biết sự hiện diện của Ngài giữa họ. Điều này vì dân chúng chứ không phải vì Thiên Chúa).

+ 
Vì là tạo vật, những thực tại có thể nhận thức được này có thể trở thành phương tiện để diễn tả hoạt động của Thiên Chúa là Đấng thánh hóa con người, và hoạt động của con người dâng lên Thiên Chúa việc thờ phượng.  Điều này cũng đúng đối với những dấu chỉ và những biểu tượng lấy từ đời sống xã hội của con người: thanh tẩy và xức dầu, bẻ bánh và chia sẻ chén rượu, có thể diễn tả sự hiện diện thánh hoá của Thiên Chúa, cũng như việc con người bày tỏ lòng tri ân đối với Ðấng Tạo Hóa của mình (C 1148). 

+ 
Những dấu chỉ Giao Ước.  Dân Được Tuyển Chọn nhận được từ Thiên Chúa những dấu chỉ và biểu tượng riêng, đánh dấu đời sống Phụng Vụ:  Chúng không còn chỉ là những cuộc cử hành sự tuần hoàn của vũ trụ hay những cử chỉ xã giao, nhưng là dấu chỉ của Giao Ước, biểu tượng của những kỳ công Thiên Chúa đã làm cho Dân Người. Trong các dấu chỉ Phụng Vụ của Cựu Ước, là việc cắt bì, xức dầu để thánh hiến các vua và tư tế, đặt tay, các hy lễ, và nhất là lễ Vượt Qua. Hội Thánh nhận ra nơi những dấu chỉ đó hình ảnh tiên trưng cho các bí tích của Giao Ước Mới (C 1150). 

+ 
Những dấu chỉ được Ðức Kitô sử dụng. Trong việc giảng dạy, Chúa Giêsu thường dùng những dấu chỉ trong thiên nhiên để diễn tả mầu nhiệm Nước Thiên Chúa.  Người thực hiện việc chữa lành và làm sáng tỏ Lời Người giảng dạy bằng những dấu chỉ hữu hình hay những cử chỉ tượng trưng.  Người làm cho những biến cố và dấu chỉ của Cựu Ước có những ý nghĩa mới, nhất là biến cố Xuất Hành và Vượt Qua, vì chính Người là ý nghĩa của tất cả mọi dấu chỉ này (C 1151). 

+ 
Những dấu chỉ bí tích.  Từ lễ Hiện Xuống, Chúa Thánh Thần thực hiện việc thánh hóa nhờ những dấu chỉ bí tích của Hội Thánh. Các bí tích của Hội Thánh không bãi bỏ nhưng thanh lọc cùng tiếp nhận tất cả sự phong phú của những dấu chỉ và biểu tượng trong vũ trụ và trong đời sống xã hội. Hơn nữa, các bí tích còn hoàn tất những loại tiên trưng và hình bóng của Cựu Ước, biểu thị và làm hiện diện cách linh hoạt ơn cứu độ mà Ðức Kitô đã đem lại, cùng báo trước và tiền dự vinh quang thiên quốc (C 1152). 

(2) Lời nói và hành động
+ 
Mỗi cuộc cử hành bí tích là một cuộc gặp gỡ giữa con cái Thiên Chúa với Cha mình, trong Ðức Kitô và Chúa Thánh Thần. Cuộc gặp gỡ này xảy ra dưới hình thức một cuộc đối thoại qua hành động và lời nói.  Phải thừa nhận rẳng, các hành động tượng trưng đã là một ngôn ngữ, nhưng cần có Lời Chúa và việc đáp trả trong đức tin đi kèm và làm cho những hành động này trở thành sống động, để hạt giống Nước Trời sinh hoa kết quả trong thửa đất tốt. Những hoạt động Phụng Vụ biểu thị những gì Lời Chúa muốn diễn đạt: vừa là sáng kiến tự do của Thiên Chúa, vừa là lời đáp trả trong Đức Tin của Dân Chúa (C 1153). 

+ 
Phụng Vụ Lời Chúa là phần cốt yếu trong các cử hành bí tích.  Ðể nuôi dưỡng Đức Tin của các tín hữu, phải nhấn mạnh đến những gì đi kèm với Lời Chúa: Sách Lời Chúa (sách Bài Ðọc hay sách Tin Mừng), nghi thức tôn kính (rước kiệu [Sách Lời Chúa], xông hương, nến hầu), nơi công bố Lời Chúa (giảng đài hay tòa giảng), cách đọc dễ nghe dễ hiểu, bài giảng của thừa tác viên sau khi công bố Lời Chúa, những lời xướng đáp của cộng đoàn (những lời tung hô, thánh vịnh, kinh cầu, tuyên xưng đức tin) (C 1154). 

+ 
Lời nói và hành động trong Phụng Vụ không thể tách rời nhau được, cả hai vừa là dấu chỉ và giáo huấn, vừa thực hiện điều chúng biểu thị.  Khi Chúa Thánh Thần khơi dậy Đức Tin, Ngài không những chỉ giúp các tín hữu hiểu được Lời Chúa, nhưng qua các bí tích, Ngài cũng hiện tại hóa "những kỳ công" của Thiên Chúa mà Lời Chúa loan báo.  Chúa Thánh Thần làm cho hiện diện và thông ban công trình của Chúa Cha được Chúa Con yêu dấu hoàn tất [cho các tín hữu] (C 1155). 


(3) Thánh ca và Thánh nhạc
+ 
"Truyền thống âm nhạc của Hội Thánh hoàn vũ là một kho tàng vô giá, vượt hẳn mọi giá trị nghệ thuật khác.  Lý do chính cho vai trò trổi vượt này là sự tổng hợp của điệu nhạc thánh và lời ca, nó tạo thành một phần cần thiết hoặc trọn vẹn trong Phụng Vụ trọng thể".  Việc phổ nhạc và hát các Thánh Vịnh được linh hứng, thường được đi kèm với những nhạc khí, được liên kết chặt chẽ với việc cử hành Phụng Vụ trong Cựu Ước.  Hội Thánh tiếp tục và phát huy truyền thống này (C 1156). 

+ 
Thánh ca và thánh nhạc chu toàn chức năng làm dấu chỉ của mình một cách có ý nghĩa hơn khi chúng "liên kết chặt hơn . . . với hoạt động Phụng Vụ",  theo ba tiêu chuẩn chính : (1) lời cầu nguyện được diễn tả cách thẩm mỹ, (2) sự nhất trí tham gia của cộng đồng trong những giây phút được chỉ định, và (3) tính chất long trọng của buổi lễ.  Bằng cách này, thánh ca và thánh nhạc góp phần vào mục đích của những lời nói và hành động của Phụng Vụ là tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu (C 1157).
+ 
Sự hòa hợp của các dấu chỉ (thánh ca, thánh nhạc, lời nói và hành động) càng diễn cảm và có kết quả hơn nếu được diễn tả bằng sự phong phú về văn hóa riêng của cộng đoàn Dân Chúa đang cử hành Phụng Vụ. Vì thế, "việc các tín hữu hát thánh ca phải được khéo léo cổ võ để trong những việc sùng kính và thực  hành thánh cũng như trong các buổi Phụng Vụ", theo những quy tắc của Hội Thánh,  "tiếng nói của tín hữu có thể được nghe."  Nhưng "bản văn được dùng để hát phải luôn theo đúng giáo thuyết Công Giáo.  Thực ra, chúng phải được trích ra cách chính yếu từ Thánh Kinh và từ những tài liệu về Phụng Vụ" (C 1158). 

(3) Các ảnh tượng thánh
+ 
Ảnh tượng thánh, các ảnh tượng dùng trong Phụng Vụ, chủ yếu trình bày Đức Kitô. Ảnh tượng không thể trình bày Thiên Chúa vô hình và không thể hiểu được; nhưng việc Con Thiên Chúa nhập thể đem lại một "công trình" ảnh tượng mới:

"Trước kia Thiên Chúa, là Đấng không có thân xác hay diện mạo, nên tuyệt đối không thể diễn tả bằng hình ảnh được. Nhưng giờ đây, Người đã mặc lấy xác phàm và sống giữa loài người, nên tôi có thể vẽ một hình ảnh của Thiên Chúa mà tôi đã thấy... và chiêm ngắm vinh quang Chúa,  tấm màn che dung nhan Người đã được bỏ đi" (C 1159). 

+ Tất cả các dấu chỉ trong việc cử hành Phụng Vụ đều liên quan đến Ðức Kitô: kể cả những ảnh tượng của Ðức Mẹ và các thánh.  Những ảnh tượng này thật sự biểu thị Ðức Kitô vinh hiển nơi các ngài. Các ảnh tượng bày tỏ "đám mây các nhân chứng" đang tiếp tục tham dự vào công trình cứu độ thế gian và chúng ta hiệp nhất với các ngài, đặc biệt khi chúng ta cử hành các bí tích. Qua các ảnh tượng của các ngài, chính là con người "theo hình ảnh Thiên Chúa", cuối cùng đã được biến đổi "nên giống Thiên Chúa", là Đấng được mặc kihải cho Đức Tin của chúng ta.  Như thế kể cả các thiên thần, cũng được thu gồm trong Ðức Kitô (C 1161). 


4.3/ Phụng Vụ được cử hành khi nào?


(1) Các Mùa Phụng Vụ 
+ 
"Hội Thánh là Mẹ, tin rằng mình phải cử hành công trình cứu độ của vị Phu Quân Thần Thánh, bằng việc tưởng niệm thánh vào những ngày ấn định trong năm.  Mỗi tuần, vào ngày mà Hội Thánh gọi là Chúa Nhật, Hội Thánh tưởng nhớ việc Chúa Phục Sinh. Mỗi năm một lần, vào dịp lễ Phục Sinh, Hội Thánh còn cử hành hết sức trọng thể, cuộc Thương Khó và Phục Sinh hồng phúc của Người, lễ trọng nhất trong các lễ.  Hơn nữa, qua chu kỳ một năm, Hội Thánh quảng diễn mầu nhiệm Đức Kitô... Như thế, qua việc tưởng niệm những mầu nhiệm cứu độ, Hội Thánh mở ra cho các tín hữu kho tàng phong phú của quyền năng cứu độ và công nghiệp của Chúa, để một cách nào đó những mầu nhiệm này hiện diện qua các thời đại; để khi tiếp xúc với các mầu nhiệm đó, các tín hữu sẽ được đầy tràn ơn cứu độ" (C 1163). 

+ Từ khi có luật Mô-sê, Dân Chúa căn cứ vào lễ Vượt Qua để ấn định các đại lễ nhằm tưởng niệm những kỳ công của Thiên Chúa cứu độ, tạ ơn Ngài, giữ mãi kỷ niệm và dạy cho các thế hệ mới làm sao để tuân giữ chúng. Trong thời đại của Hội Thánh, giữa Lễ Vượt qua mà Ðức Kitô đã hoàn tất một lần cho xong, và ngày chung kết trong Nước Thiên Chúa,  Phụng Vụ được [Hội Thánh] cử hành vào những ngày ấn định mang dấu ấn mới mẻ của mầu nhiệm Ðức Kitô (C 1164).

(2) Ngày của Chúa
+ "Theo truyền thống được truyền lại từ các tông đồ, bắt nguồn từ chính ngày Đức Kitô sống lại, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Phục Sinh vào mỗi ngày thứ tám, ngày thật đáng gọi là ngày của Chúa hay ngày Chúa Nhật".  Ngày Đức Kitô Phục Sinh vừa là "Ngày thứ nhất trong tuần" gợi lại ngày đầu của công trình tạo dựng, vừa là "Ngày thứ tám", sau khi "an nghỉ" trong "ngày Sa-bát vĩ đại", Đức Kitô khai mạc "ngày Chúa đã dựng nên", "ngày không còn đêm tối".  "Bữa tiệc của Chúa" là trọng tâm của ngày này, ở đó tất cả cộng đoàn tín hữu được gặp Đức Kitô Phục Sinh, Ðấng mời gọi họ vào dự bữa tiệc của Người (C 1166). 

+ 
Ngày Chúa Nhật là ngày tuyệt hảo để tập họp cử hành Phụng Vụ, khi cộng đoàn tín hữu họp lại "để nghe Lời Chúa và tham dự Thánh Lễ, như thế kính nhớ sự Thương Khó, Phục Sinh và Vinh Quang của Chúa Giêsu, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa, vì Ngài đã nhờ sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô từ trong kẻ chết mà tái sinh họ trong niềm hy vọng sống động" (C 1167). 


(3) Năm Phụng Vụ 
+ 
Bắt đầu từ Tam Nhật Vượt Qua như nguồn ánh sáng, thời đại mới của Phục Sinh chiếu soi cả năm Phụng Vụ.  Dần dần, cả năm, thời gian trước và sau nguồn này, được biến đổi thành năm Phụng Vụ.  Năm Phụng Vụ thật sự là "năm hồng ân của Chúa" (C 1168). 

+ 
Cho nên lễ Phục Sinh không chỉ là một ngày lễ trong các lễ khác, nhưng là ngày "Lễ trên các lễ", "Lễ trọng ntrên các lễ trọng," cũng như bí tích Thánh Thể là "Bí tích trên các bí tích" (Bí Tích Cực Trọng) (C 1169). 

+ 
Trong năm Phụng Vụ nhiều khía cạnh khác nhau của mầu nhiệm Phục Sinh được khai triển.  Đó cũng là trường hợp của chu kỳ các lễ xoay quanh mầu nhiệm Nhập Thể (Truyền Tin, Giáng Sinh và Hiển Linh). Chúng tưởng niệm việc khởi đầu việc cứu độ chúng ta và thông truyền cho chúng ta hoa quả đầu mùa của mầu nhiệm Phục Sinh (C 1171). 


(4) Lễ kính Các Thánh trong năm Phụng Vụ
+ 
"Trong khi cử hành các mầu nhiệm của Đức Kitô theo chu kỳ hằng năm, với một tình yêu mến đặc biệt, Hội Thánh tôn kính Ðức Maria vinh hiển, Mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã liên kết với công trình cứu chuộc của Con Mẹ bằng mối dây bất khả phân ly. Nơi Mẹ, Hội Thánh ngưỡng mộ và tán tụng thành quả tuyệt diệu của công trình cứu chuộc, và vui mừng chiêm ngắm Mẹ, như một hình ảnh trọn hảo, điều mà chính Hội Thánh ước mong và trông đợi trở thành" (C 1172). 

+ 
Trong khi Hội Thánh giữ những lễ kính nhớ các thánh tử đạo và các thánh khác trong chu kỳ hằng năm,  Hội Thánh công bố mầu nhiệm Phục Sinh nơi các ngài, là những vị "đã cùng chịu thương khó và cùng được vinh hiển với Ðức Kitô. Hội Thánh đưa các ngài ra cho các tín hữu như những gương sáng để lôi kéo mọi người đến với Chúa Cha qua Đức Kitô, và nhờ công nghiệp của các ngài, Hội Thánh cầu xin những hồng ân của Thiên Chúa" (C 1173). 


4.4/ Phụng Vụ được cử hành ở đâu?

+ 
Việc thờ phượng theo Thần Khí và Chân Lý (Ga 4, 24) của Giao Ước Mới không bị ràng buộc vào một nơi nhất định. Toàn thể trái đất đều là thánh và được trao phó cho con cái loài người.  Điều quan trọng nhất là khi các tín hữu tụ tập một nơi, chính họ là "những viên đá sống động" được gom lại để "xây nên ngôi đền thờ của Thánh Thần". Vì Thân Thể của Ðức Kitô Phục Sinh là ngôi đền thiêng liêng phát sinh nguồn nước hằng sống (C 1179). 

+ 
Khi việc thực thi tự do tôn giáo không bị hạn chế, các Kitô hữu xây dựng những nơi dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa. Những thánh đường hữu hình này không đơn thuẩn chỉ là những nơi hội họp, nhưng biểu thị và biểu lộ Hội Thánh đang sống ở nơi đó, ngôi nhà của Thiên Chúa ở giữa những người đã được hòa giải và liên kết với nhau trong Ðức Kitô (C 1180). 

+ 
Một thánh đường là "nhà cầu nguyện, nơi cử hành và cất giữ Thánh Thể, cũng như để tín hữu tụ họp, nơi thờ phượng sự hiện diện của Con Thiên Chúa, Ðấng Cứu Độ chúng ta, đã được hiến dâng vì chúng ta trên bàn thờ tế lễ để giúp đỡ và an ủi các tín hữu - nhà này cần phải được bảo quản sạch sẽ và là một nơi xứng đáng để cầu nguyện và những nghi lễ thánh". Trong "nhà Thiên Chúa" này, sự thật và sự hài hoà của các biểu tượng cấu thành phải chứng tỏ rằng Ðức Kitô đang hiện diện và hoạt động nơi chỗ này (C 1181). 

+ 
Bàn thờ của Giao Ước Mới là Thập Giá của Chúa, từ đó phát xuất ra các bí tích của mầu nhiệm Vượt Qua.  Trên bàn thờ, là trung tâm của thánh đường, hy tế thập giá được hiện tại hóa dưới những dấu chỉ bí tích. Bàn thờ cũng là bàn tiệc của Chúa, nơi đó Dân Chúa được mời đến. Trong một số Phụng Vụ Ðông Phương, bàn thờ còn tượng trưng cho Ngôi Mộ của Ðức Kitô (vì Người đã thực sự chết và sống lại) (C 1182). 
+ 
Nhà Tạm "phải được đặt nơi xứng đáng và vinh dự nhất trong nhà thờ".  Vẻ nghiêm trang, địa điểm và sự vững chắc của Nhà Tạm phải thuận tiện cho việc chầu trước Chúa thật sự hiện diện trong Bí Tích Cực Trọng trên bàn thờ (C 1183). 
+ 
Ghế của giám mục (ngai tòa) hay của linh mục "phải nói lên nhiệm vụ của Ngài là chủ tọa cộng đoàn và điều hành buổi cầu nguyện" (C 1184).
+ 
Giảng đài (tòa giảng): "Phẩm giá của Lời Chúa đòi phải có một nơi thích hợp trong nhà thờ, để loan báo sứ điệp của Người, hầu dễ dàng hướng chú ý của giáo dân về nơi đó trong phần Phụng Vụ Lời Chúa". 
+ 
Cuộc triệu tập của Dân Chúa bắt đầu bằng bí tích Thánh Tẩy; thánh đường phải có một nơi để cử hành bí tích Thánh Tẩy và nhắc các tín hữu nhớ đến những lời hứa ngày rửa tội (giếng nước thánh) (C 1185). 
+ 
Việc canh tân đời sống đòi hỏi thánh tẩy đòi buộc phải sám hối, nên thánh đường phải có nơi thích hợp để tiếp đón hối nhân đến bày tỏ lòng thống hối và lãnh nhận ơn tha thứ.

+ 
Thánh Ðường cũng phải là nơi mời gọi tín hữu hồi tâm và thinh lặng cầu nguyện để nối dài và nội tâm hóa lời cầu nguyện cao trọng của Thánh Lễ.

+ Cuối cùng, Thánh Ðường còn có ý nghĩa cánh chung. Ðể vào Nhà Chúa, chúng ta phải bước qua ngưỡng cửa, tượng trưng cho việc bước từ thế giới bị thương tích vì tội lỗi vào thế giới của Ðời Sống Mới mà Thiên Chúa mời gọi mọi người. Thánh Ðường hữu hình tượng trưng cho Nhà Cha là nơi Dân Chúa đanh hành trình hướng về, và ở đó Chúa Cha "sẽ lau sạch nước mắt họ".  Cũng vì thế mà Thánh Ðường là nhà của tất cả con cái Thiên Chúa, luôn mở rộng đón mời mọi người (C 1186). 
5/ NHỮNG HIỂU LẦM VỀ PHỤNG VỤ
5.1/ Phụng Vụ không phải chỉ là cám ơn Thiên Chúa vì những phúc lành Ngài ban. 
5.2/ Phụng Vụ cũng không phải là chỉ cầu xin cho được thêm ơn phúc. 
5.3/ Phụng Vụ không phải là chỗ cho cá nhân, nhưng cho cộng đoàn 
- 
Đến như một cộng đoàn để chúc tụng Thiên Chúa.  Điều này đòi hỏi cố gắng cửa mọi người. Tất cả đều phải tham dự một cách có ý thức, linh hoạt và đầy đủ. 
5.4/ Phụng Vụ không phải là nơi để giải trí:  để nghe bài giảng của linh mục, tài biểu diễn của ngài hay nghe ca đoàn hát.  Phụng Vụ là nơi bồi dưỡng tinh thần: 


(1) Để được Thiên Chúa dạy: làm sao để sống như các Kitô hữu

(2) Để được các bí tích nuôi dưỡng
5.5/ 
Phụng Vụ không phải là chỗ để khoe khoang những gì cá nhân hay tài năng. Cần phải tránh lo ra trong thời gian Phụng Vụ. 

5.6/ 
Phụng Vụ không phải chỉ là nơi chúng ta làm trọn điều Thiên Chúa truyền; mà còn vì ích lợi cho chúng ta. 
5.7/ 
Không cần phải chuẩn bị cá nhân, chính bí tích đã có hiệu quả rồi: Chúa không chúc lành cách tự động: Ai tham dự thì người ấy được phúc lành.  Phúc lành còn tùy thuộc vào việc chuẩn bị và ước muốn của cá nhân.  Dụ ngôn người gieo giống là một thí dụ rõ ràng.   Nếu một người không chuẩn bị, thì người đó không thấy hiệu quả gì khi về nhà.  Khi người ta đến Thánh Lễ trễ, họ không thể hy vọng có được trọn hiệu quả từ Thánh Lễ.  
5.8/ Thánh Lễ là trung điểm và nguồn mạch của đời sống Kitô hữu.  Dân chúng không được đọc Kinh Mân Côi hay bất cứ việc sùng kính nào khác trong Thánh Lễ.
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